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PHẦN A – TRẮC NGHIỆM 
Câu 1. Trường hợp nào sau đây vật không thể coi là chất điểm?
	A. Học sinh chạy trong lớp.
	B. Trái Đất chuyển động quay quanh Mặt Trời.
	C. Ô tô chuyển động từ Bắc vào Nam.
	D. Hà Nội trên bản đồ Việt Nam.
Câu 2. Một vật đang lơ lửng ở trong nước chịu tác dụng của những lực nào?
	A. Trọng lực và lực cản của nước.
	B. Lực đẩy Archimedes và lực cản của nước.
	C. Trọng lực và lực đẩy Archimedes.
	D. Lực đẩy Archimedes và lực ma sát.
Câu 3. Để đo gia tốc rơi tự do của một vật, dụng cụ cần để đo gồm
	A. thước đo.	B. đồng hồ.
	C. thước đo, đồng hồ.	D. thước đo, đồng hồ, ampe kế.
Câu 4. Biểu thức tính gia tốc là




[bookmark: MTBlankEqn]	A. 	B. 	C. 	D. 
[bookmark: c5]Câu 5. Theo định luật II Niu-tơn thì
	A. gia tốc của vật là một hằng số đối với mỗi vật.
	B. độ lớn gia tốc của vật tỉ lệ thuận với lực tác dụng lên vật.
	C. khối lượng tỉ lệ thuận với lực tác dụng.
	D. khối lượng tỉ lệ nghịch với gia tốc của vật.
Câu 6. Chọn câu đúng, đứng ở trái đất ta sẽ thấy
	A. Mặt trời đứng yên, trái đất quay quanh mặt trời, mặt trăng quay quanh trái đất.
	B. Mặt trời và mặt đất đứng yên, mặt trăng quay quanh trái đất.
	C. Mặt trời đứng yên, trái đất và mặt trăng quay quanh mặt trời.
	D. Trái đất đứng yên, mặt trời và mặt trăng quay quanh trái đất.
Câu 7. Hình bên biểu diễn sự thay đổi tốc độ của người nhảy dù trước và sau khi mở dù. Ở giai đoạn nào lực cản cân bằng với trọng lực ?
O
A
B
C

	A. Giai đoạn AC.	B. Giai đoạn AB.	C. Giai đoạn BC.	D. Giai đoạn OA.

Câu 8. Tầm xa L của vật chuyển động ném ngang từ độ cao h và vận tốc ban đầu  được xác định bằng biểu thức
	A. L = xmax = v0	B. L = xmax = v0	C. L = xmax = v0	D. L = xmax = v0
Câu 9. Đơn vị đo khối lượng trong hệ thống đo lường SI là
	A. miligam.	B. gam.	C. tấn.	D. kilôgam.
Câu 10. Ý nghĩa của biển báo dưới đây là gì?
[image: Ảnh có chứa Biển báo giao thông, văn bản, biển hiệu

Mô tả được tạo tự động]
	A. Khu vực rửa dụng cụ thí nghiệm.	B. Khu vực có hóa chất.
	C. Khu vực có chất phóng xạ.	D. Khu vực được sử dụng lửa.
Câu 11. Chọn biểu thức đúng về lực ma sát trượt ?




	A. .	B.  .	C. .	D. .
Câu 12. Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, học sinh cần 
	A. nhờ bạn xử lí sử cố.
	B. tiếp tục làm thí nghiệm.
	C. tự xử lí và không báo với giáo viên.
	D. báo cáo ngay với giáo viên trong phòng thực hành.
Câu 13. Trọng lực tác dụng lên vật có
	A. độ lớn luôn thay đổi.
	B. điểm đặt bất kỳ trên vật, phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.
	C. điểm đặt tại trọng tâm của vật, phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống.
	D. điểm đặt tại trọng tâm của vật, phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên.


Câu 14. Một xe tải có khối lượng 5 tấn đang chuyển động trên mặt đường nằm ngang, hệ số ma sát của xe tải với mặt đường là  Lấy  Độ lớn của lực ma sát là




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15. Trong một sự cố giao thông, ôtô tải chạm vào ôtô con đang chạy ngược chiều. Nhận định nào sau là đúng?
	A. Ôtô con nhận được gia tốc lớn hơn ôtô tải.
	B. Lực mà ôtô tải tác dụng lên ôtô con lớn hơn lực mà ôtô con tác dụng lên ôtô tải.
	C. Lực mà ôtô tải tác dụng lên ôtô con nhỏ hơn lực mà ôtô con tác dụng lên ôtô tải.
	D. Ôtô tải nhận được gia tốc lớn hơn ôtô con.
Câu 16. Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn đi tiếp chứ chưa dừng ngay. Đó là nhờ
	A. lực ma sát.	B. phản lực của mặt đường.
	C. trọng lượng của xe.	D. quán tính của xe.
Câu 17. Đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động được biểu diễn như hình vẽ. Tính gia tốc trong giai đoạn từ t = 0 đến t1 = 20 s.
[image: Ảnh có chứa biểu đồ, hàng, Sơ đồ, thiết kế

Mô tả được tạo tự động]
	A. 2 m/s2.	B. 0.	C. - 1 m/s2.	D. 1 m/s2.
Câu 18. Xét một vận động viên tập luyện trong một bể bơi có chiều dài bể là 25 m, vận động viên bơi 2 vòng bể và quay lại vị trí cũ. Độ dịch chuyển của vận động viên là
	A. 0 m.	B. 100 m.	C. 50 m.	D. 25 m.
Câu 19. Một quả cam có khối lượng 200 g đặt ở nơi có gia tốc rơi tự do là g = 10 m/s2. Trọng lượng của quả cam là
	A. 2000 N.	B. 2 N.	C. 200 N.	D. 20 N.
Câu 20. Các tàu ngầm thường được thiết kế giống với hình dạng của cá heo để
	A. tăng thể tích khoang chứa.	B. tiết kiệm chi phí chế tạo.
	C. giảm thiểu lực cản.	D. đẹp mắt.
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  Câu 5.  Theo đ ? nh lu ? t II Niu - tơn th ì     A.  gia t ? c c ? a v ? t là m ? t h ? ng s ?  đ ? i v ? i m ? i v ? t.     B.  đ ?  l ? n gia t ? c c ? a v ? t t ?  l ?  thu ? n v ? i l ? c tác d ? ng lên v ? t.     C.  kh ? i lư ? ng t ?  l ?  thu ? n v ? i l ? c tác d ? ng.     D.  kh ? i lư ? ng t ?  l ?   ngh ? ch v ? i gia t ? c c ? a v ? t.   Câu 6.  Ch ? n câu  đúng , đ ? ng  ?  trái đ ? t ta s ?  th ? y     A.  M ? t tr ? i đ ? ng yên, trái đ ? t quay quanh m ? t tr ? i, m ? t trăng quay quanh trái đ ? t.     B.  M ? t tr ? i và m ? t đ ? t đ ? ng yên, m ? t trăng quay quanh trái đ ? t.     C.  M ? t tr ? i đ ? ng yên, trái đ ? t và m ? t trăng quay quanh m ? t tr ? i.  
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